
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Lê Nguyễn Hoàng Anh 01/01/2009 019 01

2 Lê Thanh Hải Anh 20/12/2009 021 01

3 Mai Nguyễn Trâm Anh 07/10/2009 023 01

4 Nguyễn Lê Hà Anh 19/05/2009 030 02

5 Phạm Lê Anh 25/05/2009 043 02

6 Trang Gia Bảo 23/08/2009 070 03

7 Trần Nguyễn Ngọc Diệp 06/06/2009 080 03

8 Đào Minh Đức 31/10/2009 097 04

9 Phu Thái Hòa 18/08/2009 125 05

10 Nguyễn Quốc Huy 17/02/2009 140 05

11 Nguyễn Quỳnh Hương 24/11/2009 150 06

12 Lê Nguyễn Minh Khang 23/09/2009 155 06

13 Trịnh Nguyễn Gia Khang 09/07/2009 167 06

14 Võ Minh Khang 27/08/2009 168 06

15 Vũ Đoàn Gia Khánh 01/10/2009 177 07

16 Hoàng Nguyễn Anh Khoa 02/08/2009 179 07

17 Nguyễn Văn Đăng Khoa 16/10/2009 184 07

18 Nguyễn Hoàng Khánh Linh 07/09/2009 224 08

19 Ngô Hải Minh 09/09/2009 247 09

20 Trần Nguyễn Bảo My 12/08/2009 250 09

21 Lương Ngọc Bảo Nam 20/11/2009 252 09

22 Lương Bảo Nghi 29/12/2009 262 10

23 Nguyễn Quỳnh Nhi 03/11/2009 285 10

24 Phồng Nguyễn Ngọc Nhi 02/01/2009 286 10

25 Huỳnh Hồng Nhung 16/05/2009 291 11

26 La Kiên Phát 22/12/2009 305 11

27 Ngô Lê Hoàng Phúc 10/09/2009 317 11

28 Nguyễn Thế Hồng Phụng 02/08/2009 327 12

29 Đặng Nguyễn Minh Quang 07/04/2009 336 12

30 Nguyễn Huỳnh Tiến Quốc 05/02/2009 341 12

31 Phạm Lê Hoàng Quyên 22/08/2009 345 12

32 Phạm Quốc Thiện 06/09/2009 373 13

33 Huỳnh Phạm Bảo Trân 25/01/2009 412 15

34 Lê Minh Bảo Trân 17/09/2009 413 15

35 Nguyễn Thị Ngọc Trân 26/09/2009 414 15

36 Trần Anh Trí 24/04/2009 418 15

37 Trịnh Thanh Trúc 17/06/2009 421 15

38 Nguyễn Anh Cát Tường 03/01/2009 440 16

39 Nguyễn Trần Đan Vy 07/06/2009 460 16

Danh sách này có: 39 học sinh.
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